	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016
	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	10650/CĐ
	24/12/2016
	v/v Triển khai thực hiện nghị quyết số 60/NQ-CP
	
	

	2. 
	Chính phủ
	166/2016/NĐ-CP
	24/12/2016
	Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
	01/3/2017
	

	3. 
	Chính phủ
	164/2016/NĐ-CP
	24/12/2016
	Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
	01/01/2017
	

	4. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	44/2016/TT-BGTVT
	26/12/2016
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa
	01/3/2017
	

	5. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1878/QĐ-BKHĐT
	26/12/2016
	v/v công bố kết quả rà soát hệ thống văn hóa VBQPPL
	
	

	6. 
	Bộ Công thương
	12526/BCT-TTTN
	26/12/2016
	v/v triển khai nghị định số 149
	
	

	7. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1896/QĐ-BKHĐT
	26/12/2016
	v/v ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017
	
	

	8. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1879/QĐ-BKHĐT
	26/12/2016
	v/v tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp
	
	

	9. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	36/2016/TT-BNNPTNT
	26/12/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 về việc ban Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam
	08/02/2017
	

	10. 
	Thủ tướng Chính phủ
	55/2016/QĐ-TTg
	26/12/2016
	Quyết định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
	
	

	11. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	39/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư quy định về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
	15/02/2017
	

	12. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	35/2016/TT-BTTT
	26/12/2016
	Thông tư quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính
	15/02/2017
	

	13. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	34/2016/TT-BTTT
	26/12/2016
	Thông tư Về Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz
	10/02/2017
	

	14. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	33/TT-BTTT
	26/12/2016
	Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn"
	01/10/2017
	

	15. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	40/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
	14/02/2017
	

	16. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	36/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình
	15/02/2017
	

	17. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	41/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
	01/3/2017
	

	18. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	43/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư ban hành danh mục sản phẩm nội dung thông tin số
	10/02/2017
	

	19. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	37/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	328/2016/TT-BTC
	26/12/2016
	Thông tư hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
	15/02/2017
	

	21. 
	Bộ Tài chính
	331/2016/TT-BTC
	26/12/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân
	10/02/2017
	

	22. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	44/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
	10/02/2017
	

	23. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	38/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
	15/02/2017
	

	24. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	46/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
	14/02/2017
	

	25. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	47/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	01/3/2017
	

	26. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	48/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
	15/02/2017
	

	27. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	49/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
	15/02/2017
	

	28. 
	Bộ Tài chính
	329/2016/TT-BTC
	26/12/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
	01/3/2017
	

	29. 
	Kiểm toán Nhà nước
	09/QĐ-KTNN
	26/12/2016
	v/v ban hành quy định trình tự thẩm định xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát
	
	

	30. 
	Bộ Tài chính
	332/2016/TT-BTC
	26/12/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
	10/02/2017
	

	31. 
	Bộ Tài chính
	333/2016/TT-BTC
	26/12/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	10/02/2017
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	327/2016/TT-BTC
	26/12/2016
	Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
	01/3/2017
	

	33. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	43/2016/TT-BTNMT
	26/12/2016
	Thông tư quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
	10/02/2017
	

	34. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	42/2016/TT-BTNMT
	26/12/2016
	Thông tư quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	10/02/2017
	

	35. 
	Chính phủ
	167/2016/NĐ-CP
	27/12/2016
	Nghị định Về kinh doanh hàng miễn thuế
	15/02/2017
	

	36. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	6298/BGD-NGCB
	27/12/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên làm TPT Đội
	
	

	37. 
	Bộ Tư pháp
	4626/BTP-BTTP
	27/12/2016
	v/v chuyển đổi Văn phòng công chứng
	
	

	38. 
	Chính phủ
	170/2016/NĐ-CP
	27/12/2016
	Nghị định Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
	01/7/2017
	

	39. 
	Chính phủ
	172/2016/NĐ-CP
	27/12/2016
	Nghị định Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
	15/02/2017
	

	40. 
	Chính phủ
	173/2016/NĐ-CP
	27/12/2016
	Nghị định Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	15/02/2017
	

	41. 
	Chính phủ
	171/2016/NĐ-CP
	27/12/2016
	Nghị định Về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
	01/7/2017
	

	42. 
	Chính phủ
	168/2016/NĐ-CP
	27/12/2016
	Nghị định Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
	15/02/2017
	

	43. 
	Thủ tướng Chính phủ
	35/CT-TTg
	27/12/2016
	Chỉ thị tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch
	
	

	44. 
	Chính phủ
	169/2016/NĐ-CP
	27/12/2016
	Nghị định Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
	
	

	45. 
	Bộ Tài chính
	18479/BTC-TCDN
	27/12/2016
	v/v triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN
	
	

	46. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	15/2016/TT-BVHTTDL
	27/12/2016
	Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước
	01/3/2017
	

	47. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	736/TB-BGTVT
	27/12/2016
	Thông báo kết luận của Bộ trưởng BGTVT tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
	
	

	48. 
	Bộ Tài chính
	18531/BTC-QLG
	27/12/2016
	v/v quy định giá cụ thể  sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
	
	

	49. 
	Bộ Tài chính
	335/2016/TT-BTC
	27/12/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản
	12/02/2017
	

	50. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	46/2016/TT-BTNMT
	27/12/2016
	Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
	10/02/2017
	

	51. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	49/2016/TT-BTNMT
	28/12/2016
	Thông tư quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
	01/3/2017
	

	52. 
	Bộ tài chính
	337/2017/TT-BTC
	28/12/2016
	Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
	15/02/2017
	

	53. 
	Văn phòng Chính phủ
	440/TB-VPCP
	28/12/2016
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị tổng kết toàn quốc 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc.
	
	

	54. 
	Thủ tướng Chính phủ
	58/2016/QĐ-TTg
	28/12/2016
	Quyết định về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.
	
	

	55. 
	Bộ Tài chính
	339/2016/TT-BTC
	28/12/2016
	Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
	15/02/2017
	

	56. 
	Bộ Tài chính
	338/2016/TT-BTC
	28/12/2016
	Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
	15/02/2017
	

	57. 
	Bộ Lao động Thương binh và XH
	44/2016/TT-BLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù
	12/02/2017
	

	58. 
	Bộ Lao động Thương binh & XH
	45/2016/TT-BLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
	15/02/2017
	

	59. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	47/2016/TT-BTNMT
	28/12/2016
	Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
	15/02/2017
	

	60. 
	Bộ Tài chính
	18649/BTC-HCSN
	28/12/2016
	v/v hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng
	
	

	61. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	5372/KH-BVHTTDL
	28/12/2016
	kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017
	
	

	62. 
	Văn phòng Chính phủ
	11300/VPCP-TCCV
	28/12/2016
	V/v Đề án kiện toàn tổ chức các đơn vị và đội ngũ làm công tác dự báo
	
	

	63. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2532/QĐ-TTg
	28/12/2016
	v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Bình Thuận
	
	

	64. 
	Bộ Nội vụ
	4361/QĐ-BNV
	28/12/2016
	v/v phê duyệt đề án xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh
	
	

	65. 
	Bộ Y tế
	9145/BYT-DP
	28/12/2016
	v/v triển khai áp dụng phần mền quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
	
	

	66. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	45/2016/TT-BGTVT
	28/12/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
	01/3/2017
	

	67. 
	Văn phòng Chính phủ
	2534/QĐ-TTg
	28/12/2016
	Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt- Trung
	
	

	68. 
	Bộ Lao động Thương binh & XH
	2271/TCDN-PCTT
	28/12/2016
	v/v thông báo TTHC mới ban hành TTHC bị bãi bỏ
	
	

	69. 
	Bộ công an
	53/2016/TT-BCA
	28/12/2016
	Thông tư quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	15/02/2017
	

	70. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3044/QĐ
	28/12/2016
	điều chỉnh quyết định sô 3068/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2015 về báo cáo đánh giá tác động môi trường
	
	

	71. 
	Bộ Lao động Thương binh & XH
	43/2016/TT-BLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	12/02/2017
	

	72. 
	Bộ Lao động Thương binh & XH
	42/2016/TT-BLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
	11/02/2017
	

	73. 
	Bộ Lao động Thương binh & XH
	47/2016/TT-BLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư quy định về Điều lệ Trường trung cấp
	15/02/2017
	

	74. 
	Bộ Lao động Thương binh & XH
	46/2016/TT-BLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đảng
	15/02/2017
	

	75. 
	Bộ Công thương
	38/2016/TT-BCT
	28/12/2016
	Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
	10/02/2017
	

	76. 
	Bộ Công thương
	35/2016/TT-BCT
	28/12/2016
	Thông tư quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	10/02/2017
	

	77. 
	Bộ Công thương
	34/2016/TT-BCT
	28/12/2016
	Thông tư quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
	15/02/2017
	

	78. 
	Bộ Công thương
	36/2016/TT-BCT
	28/12/2016
	Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
	10/02/2017
	

	79. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	6181/QĐ-BGD
	28/12/2016
	v/v ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ
	
	

	80. 
	Kiểm toán Nhà nước
	10/QĐ-KTNN
	28/12/2016
	v/v ban hành quy định danh mục hồ sơ kiểm toán khai thác hồ sơ kiểm toán
	
	

	81. 
	Văn phòng Chính phủ
	11349/VPCP-V.I
	29/12/2016
	V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
	
	

	82. 
	Thanh tra Chính phủ
	03/2016/TT-TTCP
	29/12/2016
	Thông tư quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
	15/02/2017
	

	83. 
	Bộ Nội vụ
	4373/QĐ-BNV
	29/12/2016
	v/v ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2016
	
	

	84. 
	Văn phòng Chính phủ
	442/TB-VPCP
	29/12/2016
	Thông báo kết luận cuộc họp Tổ công tác đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
	
	

	85. 
	Bộ Tài chính
	18682/BTC-QLCS
	29/12/2016
	v/v phương án sắp xếp xử lý các cơ sở nhà đát của VNPT trên địa bàn tỉnh
	
	

	86. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	11205/BNN-CN
	29/12/2016
	v/v hỗ trợ ổn định phát triển chăn nuôi lợn
	
	

	87. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	6186/CT-BGD
	29/12/2016
	v/v phát hiện bồi dưỡng tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến
	
	

	88. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	6351/BGD-TĐKT
	29/12/2016
	v/v hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề đổi mới sáng tạo trong dạy và học
	
	

	89. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	6352/BGD-TĐKT
	29/12/2016
	v/v hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề đổi mới sáng tạo trong dạy và học
	
	

	90. 
	Bộ Công thương
	16/CT-BCT
	29/12/2016
	Chỉ thị đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Lễ, tết
	
	

	91. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5480/QĐ-BNN
	29/12/2016
	v/v phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp
	
	

	92. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	46/2016/TT-BGTVT
	29/12/2016
	Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
	01/02/2017
	

	93. 
	Bộ Lao động Thương binh & XH
	5233/LĐTB XH-VL
	29/12/2016
	v/v tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài
	
	

	94. 
	Văn phòng Chính phủ
	448/TB-VPCP
	30/12/2016
	Thông báo ý kiến của PTTg tại cuộc họp BCĐ nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị dự nghiệp công lập
	
	

	95. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	49/2016/TT-BGT
	30/12/2016
	Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.
	01/3/2017
	

	96. 
	Bộ Tư pháp
	13/2016/TT-BTP
	30/12/2016
	Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
	15/02/2017
	

	97. 
	Bộ Tư pháp
	4658/BTP-BTTP
	30/12/2016
	v/v chuyển đổi Văn phòng công chứng theo quy định của Luật công chứng
	
	

	98. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2540/QĐ-TTg
	30/12/2016
	v/v ban hành quy định điều kiện trình tự thủ tục hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
	
	

	99. 
	Thủ tướng Chính phủ
	36/CT-TTg
	30/12/2016
	Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
	
	

	100. 
	Chính phủ
	174/2016/NĐ-CP
	30/12/2016
	Nghị đinh quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
	01/01/2017
	

	101. 
	Bộ Công thương
	5131/QĐ-BCT
	30/12/2016
	v/v phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện NTM
	
	

	102. 
	Chính phủ
	175/2016/NĐ-CP
	30/12/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
	15/02/2017
	

	103. 
	Thủ tướng CP
	2551/QĐ-TTg
	30/12/2016
	v/v thành lập BCĐ xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ
	
	

	104. 
	Chính phủ
	112/NQ-CP
	30/12/2016
	Nghị quyết thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuộc quốc gia trực thuộc Bộ Y tế
	
	

	105. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2557/QĐ-TTg
	30/12/2016
	v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH khoa học và CN Hà Nội
	
	

	106. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2545/QĐ-TTg
	30/12/2016
	v/v phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại VN
	
	

	107. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2378/QĐ-BTTTT
	30/12/2016
	v/v công bố định mức chi phí quản lý dự án cho phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước
	
	

	108. 
	Bộ Tài chính
	18899/BTC-KBNN
	30/12/2016
	v/v hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN
	
	

	109. 
	Bộ Tư pháp
	2694/QĐ-BTP
	30/12/2016
	v/v ban hành kế hoạch công tác phổ biến GDPL
	
	

	110. 
	Bộ Lao động Thương binh & XH
	1825/QĐ-BLĐTBXH
	30/12/2016
	v/v ban hành kế hoạch tổng thể  triển khai chiến lược hội nhập quốc tế
	
	

	111. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	27/2016/TT-BGDĐT
	30/12/2016
	Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
	
	

	112. 
	Bộ Y tế
	7618/QĐ-BYT
	30/12/2016
	v/v phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	
	

	113. 
	Bộ Y tế
	49/2016/TT-BYT
	30/12/2016
	Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc.
	01/3/2017
	

	114. 
	Bộ Y tế
	48/2016/TT-BYT
	30/12/2016
	Thông tư quy định chế độ làm việc của tổ chức pháp y công lập thuộc ngành y tế.
	01/3/2017
	

	115. 
	Bộ Y tế
	52/2016/TT-BYT
	30/12/2016
	Thông tư quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
	01/3/2017
	

	116. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	48/2016/TT-BGTVT
	30/12/2016
	Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không
	01/3/2017
	

	117. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	50/2016/TT-BGTVT
	30/12/2016
	Thông tư quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
	01/7/2017
	

	118. 
	Bộ Công thương
	39/2016/TT-BCT
	30/12/2016
	Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017
	01/01/2017
	

	119. 
	Bộ Công thương
	41/2016/TT-BCT
	30/12/2016
	Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	15/02/2017
	

	120. 
	Bộ Công thương
	43/2016/TT-BCT
	30/12/2016
	Thông tư quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
	15/02/2017
	

	121. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	52/2016/TT-BTNMT
	30/12/2016
	Thông tư quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
	16/02/2017
	

	122. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	47/2016/TT-BGTVT
	30/12/2016
	Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không
	01/5/2017
	

	123. 
	Bộ Y tế
	51/2016/TT-BYT
	30/12/2016
	Thông tư quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước.
	01/01/2017
	

	124. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	28/2016/TT-BGDĐT
	30/12/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	15/02/2017
	

	125. 
	Bộ Tài chính
	348/2016/TT-BTC
	30/12/2016
	Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025.”
	16/02/2017
	

	126. 
	Bộ Tài chính
	2840/QĐ-BTC
	30/12/2016
	v/v công bố danh mục VBQPL do Bộ Tài chính ban hành
	
	

	127. 
	Bộ Tài chính
	349/2016/TT-BTC
	30/12/2016
	Thông tư quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
	14/02/2017
	

	128. 
	Bộ Y tế
	9294/BYT-KHTC
	30/12/2016
	v/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu
	
	

	129. 
	Chính phủ
	113/NQ-CP
	31/12/2016
	Nghị Quyết hội nghị chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ
	
	

	130. 
	Thủ tướng CP
	2560/QĐ-TTg
	31/12/2016
	v/v phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa
	
	

	131. 
	Thủ tướng CP
	59/QĐ-TTg
	31/12/2016
	v/v ban hành danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật
	
	

	132. 
	Thủ tướng CP
	2561/QĐ-TTg
	31/12/2016
	v/v phê duyệt đề án tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc
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